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TÓM TẮT

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được triển khai từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2013 tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả phân loại sức khoẻ 600 người lao động cho thấy 91,2% có sức khoẻ và 56,3% có chỉ số BMI ở mức bình thường. Hầu hết người lao động tái chế kim loại đều mắc một bệnh cấp tính bất kỳ trong vòng 01 tháng trước điều tra. người lao động thường mắc một số bệnh như ho, cảm cúm, sốt (31%); đau đầu mất ngủ (25,8%); đau lưng, xương khớp (18,2%); đau bụng (14,3%)...Tình trạng mệt mỏi (52,3%), đau lưng (48%), đau đầu (42,7%) và chóng mặt (40,3%) là những vấn đề mà người lao động hay gặp phải nhất sau khi làm việc. Một vài vấn đề sức khoẻ thường gặp ở lao động nam nhiều hơn ở nữ có ý nghĩa thống kê như căng mắt (gần 35% so với 18,2%), mệt mỏi (56% so với 45%), chóng mặt (46,5% so với 27,8%), cứng vai (24,4% so với 17,2%). Các vấn đề sức khoẻ khác thường gặp ở lao động nữ nhiều hơn ở lao động nam như nặng đầu (24,8% so với 15,7%), đau lưng (57,6% so với 43,3%) hay mỏi chân (23,2% so với 19,2%). 98,7% người lao động đã từng bị ốm và phải nghỉ việc trong vòng 12 tháng trước điều tra, trung bình khoảng 1,6 ngày và khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm nam và nữ (p<0,05). Trong vòng 12 tháng trước cuộc điều tra ban đầu, rối loạn cơ hay gặp nhất ở người lao động tái chế kim loại là tại khuỷu tay (46,8%). Sự khác biệt giữa hai nhóm nam và nữ là có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ bị đau mỏi tại các vị trí như bả vai (34,8% so với 29,3%), nửa lưng dưới (24,1% so với 39,9%) và mắt cá chân (22,9% so với 9,1%).

Từ khóa: tình trạng sức khỏe, người lao động, làng nghề tái chế kim loại

SUMMARY

HEALTH STATUS OF WORKERS AT METAL RECYCLING FACILITIES AT VAN MON COMMUNE, YEN PHONG DISTRICT,

BAC NINH IN 2013

A cross-sectional and resprospective study was conducted from January to May 2013 at Van Mon commune, Yen Phong, District, Bac Ninh. The result of health status among 600 workers showed that 91,2% have health status at normal level and 56,3% had BMI at normal level. Almost workers working at metal recycling facility was experienced at least an acute disease prior of the time of the study one month. Workers was most expossed to the following symptoms cough, flu, fever (31%), headache, insomnia (25,8%); backache, osteoarthritis (18,2%); stomachache (14,3%), tiredness (52,3%), backache (48%), headache (42,7%) and dizziness (40,3%). Some symptoms with statistical difference happened most often at male more than female like eye strain (almost 35% compared to 18,2%), tiredness (56% compared to 45%), dizzness (46,5% compared to 27,8%), shoulder paini (24,4% compared to 17,2%). The symptoms often meet at female more than male were headache (24,8% compared to  15,7%), backache (57,6% so với 43,3%) or tired leg (23,2% compared to 19,2%). 98,7% of workers was sick leave and had 1,6 days off within 12 months prior the study with statistical difference between male and female (p<0,05). Muscle disorder at elbow was most often met at metal recycling group (46,8%). The percentage was statistical different between male and female at shoulder (34,8% compared to 29,3%), lower back (24,1% compared to 39,9%) and ankle (22,9% compared to 9,1%).
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